
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP NHÀ TRẺ (2 TUỔI) NĂM HỌC 2024-2025
(Kèm theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn) Phụ lục 1a

TT Trường Khu vực, địa bàn tuyển sinh

Tổng số trẻ 2
tuổi trên địa

bàn (sinh năm
2022)

Chỉ tiêu tuyển sinh
(trường công lập)

Số trẻ dự
kiến ra
học tư
thục

Ghi chú

Số lớp Số trẻ Số trẻ/lớp

Toàn thành phố 1064 35 875 25 189
I Phường Hoàng Văn Thụ 114 6 150 -36
1 MN 1-6 Phường Hoàng Văn Thụ 1 25 25
2 MN 17-10 Phường Hoàng Văn Thụ 1 25 25
3 MN Hoàng Văn Thụ (lớp CLC) Toàn thành phố 4 100 25
II Phường Tam Thanh 128 4 100 28
1 MN Hoa Sữa

   - Lớp đại trà Phường Tam Thanh 3 75 25
   - Lớp chất lượng cao Toàn thành phố 1 25 25

III Phường Vĩnh Trại 272 4 100 172
1 MN Liên Cơ Phường Vĩnh Trại 4 100 25

IV Phường Chi Lăng 208 8 200 25 8
1 MN 19- 5 P. Chi Lăng 4 100 25
2 MN 8-3 P. Chi Lăng 4 100 25
V Phường Đông Kinh 114 2 50 64
1 MN 2-9 P. Đông Kinh 2 50 25

VI Xã Mai Pha 63 3 75 -12
1 MN Mai Pha Xã Mai Pha 3 75 25

VII Xã Quảng Lạc 50 2 50
1 MN Quảng Lạc Xã Quảng Lạc 2 50 25

VIII Xã Hoàng Đồng 115 6 150 -35
1 MN Hoa Hồng Xã Hoàng Đồng 2 50 25
2 MN Hoa Hướng Dương 4 100 25

   - Lớp đại trà Xã Hoàng Đồng 3 75 25
   - Lớp chất lượng cao Toàn thành phố 1 25 25
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UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP MẪU GIÁO 3 TUỔI NĂM HỌC 2024 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn)

Phụ lục 1b

STT Trường
TS trẻ

trên địa
bàn

TS trẻ
chưa đi

học

Số trẻ học Công lập Số trẻ dự
kiến học
Tư thục

Ghi chúSố trẻ
đang học

Số tuyển
thêm

Tổng số trẻ
sau khi tuyển Số lớp Số

trẻ/lớp
Toàn thành phố 1287 321 558 192 650 25 129

I Phường Hoàng Văn Thụ 237 35 70 30 100 4 5
3 MN Hoàng Văn Thụ (CLC) 70 30 100 4 25
II Phường Tam Thanh 222 62 20 5 25 1 57
1 MN Hoa Sữa

  - Lớp Chất lượng cao 20 5 25 1 25
IV Phường Chi Lăng 268 71 200 25 125 5 46
2 MN 8-3 100 25 125 5 25
V Phường Đông Kinh 162 26 52 23 75 3 3
1 MN 2-9 52 23 75 3 25

VI Xã Mai Pha 106 31 25 25 50 2 6
1 MN Mai Pha 25 25 50 2 25

VII Xã Quảng Lạc 74 34 40 34 74 2
1 MN Quảng Lạc 40 34 74 2 37

VIII Xã Hoàng Đồng 218 62 151 50 201 8 12
1 MN Hoa Hồng 50 25 75 3 25
2 MN Hoa Hướng Dương 101 25 126 5 25

  - Lớp đại trà 76 25 101 4 25
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UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI NĂM HỌC 2024 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn)

Phụ lục 1c

STT Trường
TS trẻ

trên địa
bàn

TS trẻ
chưa đi

học

Số trẻ học Công lập Số trẻ dự
kiến học
Tư thục

Ghi chúSố trẻ
đang học

Số tuyển
thêm

Tổng số trẻ
sau khi tuyển Số lớp Số

trẻ/lớp
Toàn thành phố 1596 282 627 90 723 24 204

I Phường Hoàng Văn Thụ 290 22 114 6 120 4 16
3 MN Hoàng Văn Thụ (CLC) 114 6 120 4 30 Tuyển toàn TP
II Phường Tam Thanh 267 68 51 9 60 2 59
1 MN Hoa Sữa

  - Lớp Chất lượng cao 51 9 60 2 30
III Phường Vĩnh Trại 336 70 140 12 152 5 58
1 MN Liên Cơ 140 12 152 5 30
V Phường Đông Kinh 208 61 80 10 90 3 51
1 MN 2-9 80 10 90 3 30

VI Xã Mai Pha 147 39 41 19 60 2 20
1 MN Mai Pha 41 19 60 2 30

VII Xã Quảng Lạc 93 16 75 16 91 3
1 MN Quảng Lạc 75 16 91 3 30

VIII Xã Hoàng Đồng 255 6 126 18 150 5
2 MN Hoa Hướng Dương 126 18 150 5 30

  - Lớp đại trà 78 6 84 3 28

  - Lớp Chất lượng cao 48 12 60 2 30 Tuyển toàn TP
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UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP MẪU GIÁO 5 TUỔI NĂM HỌC 2024 - 2025
(Kèm theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn)

Phụ lục 1d

STT Trường
TS trẻ

trên địa
bàn

Tổng số
trẻ chưa
đi học

Số trẻ học Công lập Số trẻ dự
kiến ra học

tư thục
Ghi chúSố trẻ

đang học
Số tuyển

thêm
Tổng số trẻ

sau khi tuyển Số lớp Số
trẻ/lớp

Toàn thành phố 1347 152 754 102 856 25 50
I Phường Hoàng Văn Thụ 292 8 125 15 140 4 -7
3 MN Hoàng Văn Thụ (CLC) 125 15 140 4 35 Tuyển toàn TP
II Phường Tam Thanh 271 43 56 14 70 2 29
1 MN Hoa Sữa

  - Lớp Chất lượng cao 56 14 70 2 35
V Phường Đông Kinh 261 64 120 20 140 4 44
1 MN 2-9 120 20 140 4 35

VI Xã Mai Pha 160 14 60 10 70 2 4
1 MN Mai Pha 60 10 70 2 35

VII Xã Quảng Lạc 96 18 86 18 104 3
1 MN Quảng Lạc 86 18 104 3 35

VIII Xã Hoàng Đồng 267 5 307 25 332 10 -20
1 MN Hoa Hồng 107 5 112 4 28
2 MN Hoa Hướng Dương 200 20 220 6

  - Lớp Chất lượng cao 50 20 70 2 35 Tuyển toàn TP
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UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

NHU CẦU TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP
NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn) Phụ lục 1e

STT Tên trường Tổng số
lớp

Tổng số
trẻ

Trong đó
Ghi chú2 tuổi 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi

Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ
1 Trường MN 30-4 5 95 2 50 1 20 1 15 1 10 Lớp 2

tuổi
tuyển
mới,

Các lớp
3-4-5
tuổi

tuyển bổ
sung

2 Trường MN Happy School 5 90 2 50 1 20 1 10 1 10
3 Trường MN Tuổi Thơ 5 102 2 45 1 25 1 20 1 12
4 Trường MN Hằng Nga 5 80 2 50 1 10 1 10 1 10
5 Trường MN Mặt Trời Nhỏ 4 55 1 30 1 10 1 5 1 10
6 CSMN Anh Việt 3 75 2 50 1 25 0 0 0 0
7 Trường MN An Bình 6 102 3 75 1 5 1 12 1 10
8 Trường MN-TH Anh Việt 5 105 2 50 1 25 1 15 1 15
9 Trường MN Tuổi Thần Tiên 5 90 2 50 1 15 1 10 1 15

Toàn thành phố 43 794 18 450 9 155 8 97 8 92

Trường Mầm non song ngữ quốc tế Victoria School - Mailand Hoàng Đồng

Năm học 2024-2025 nhà
trường tuyển sinh theo từng

giai đoạn

Tổng số
lớp

Tổng số
trẻ

Lớp Nhà trẻ
(12-36 tháng)

Lớp MG 3-4 tuổi
(lớp Mầm)

Lớp MG 5-6 tuổi
(lớp Lá) Ghi chú

Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ
Tuyển sinh giai đoạn 1 3 40 1 15 1 15 1 10 Bố trí 2 GV/lớp
Tuyển sinh giai đoạn 2 4 55 2 20 1 15 1 20 Bố trí 2 GV/lớp

Tổng cộng 7 95 3 35 2 30 2 30 Tổng 14 GV
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